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KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kỳ năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số  107 /QĐ-QLTTBK ngày  25  tháng 12 năm 2023
của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn)

I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Căn cứ

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

- Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016;
- Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;

- Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường;
- Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành  chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường;
- Quyết định số 3660/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;

- Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2024 của Tổng cục Quản lý thị trường;

- Căn cứ Công văn số 2955/TCQLTT-TTKT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ tình hình thị trường và yêu cầu công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với các hoạt động thương mại dịch vụ; các nhóm mặt hàng tiêu dùng chủ yếu, như: xăng dầu, khí, rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; kinh doanh các mặt hàng: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; hàng điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đường cát... 
2. Mục đích
- Bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ; đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để góp phần phát triển sản xuất trong nước, bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.


- Nhằm đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực; phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, yếu kém và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

- Qua kiểm tra kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh; phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc có biện pháp khắc phục để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước.
3. Yêu cầu
- Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, theo đúng kế hoạch; không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; bảo đảm các hoạt động kinh doanh hợp pháp của các cơ sở phải được diễn ra bình thường.

- Mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công tác kiểm tra, xử phạt phải gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với nhóm đối tượng được kiểm tra.

- Triển khai, tổ chức kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá kết luận kiểm tra phải phản ánh thực tế khách quan, trung thực và bảo đảm công bằng.
- Nhận định, đánh giá phân tích những nội dung cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực; kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tac quản lý thị trường trong thời gian tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra 
Các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí; kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá; sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; kinh doanh mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; kinh doanh hàng điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đường cát.
Danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân dự kiến được kiểm tra và thời điểm dự kiến kiểm tra (tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).
2. Nội dung kiểm tra
2.1. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
a) Hoạt động kinh doanh xăng, dầu
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh xăng, dầu;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh theo Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

- Kiểm tra quy định về niêm yết giá bán và giá bán lẻ xăng, dầu;

- Kiểm tra quy định về ký hợp đồng mua, bán xăng, dầu; hợp đồng làm đại lý; hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng, dầu;

- Kiểm tra quy định về nguồn gốc, xuất xứ xăng, dầu; hóa đơn, chứng từ khác có liên quan;

- Kiểm tra quy định về biển hiệu Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu;

- Kiểm tra và lấy mẫu để kiểm tra chất lượng khi cần thiết. 

b) Hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
- Kiểm tra quy định về điều kiện chai LPG, LPG chai lưu thông trên thị trường;

- Kiểm tra việc niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết;

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, các quy định về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về mở sổ theo dõi các chai LPG đã bán cho khách hàng.

2.2. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu, nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá

a) Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; Giấy phép kinh doanh rượu;
- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa; việc dán tem đối với sản phẩm rượu; các quy định về chất lượng hàng hóa; nhãn hàng hóa;

- Kiểm tra quy định về bán và cung cấp rượu, về quảng cáo rượu; về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu;

- Kiểm tra việc niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết.
b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuốc lá
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; Giấy phép bán buôn, bán lẻ thuốc lá.
- Kiểm tra Giấy phép đầu tư, mua bán nguyên liệu thuốc lá, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá; việc thực hiện các điều kiện kinh doanh;

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, các quy định về chất lượng;

- Kiểm tra việc niêm yết giá hàng hóa và mua, bán theo giá niêm yết; việc dán tem đối với sản phẩm thuốc lá.
2.3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm, thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh;

- Kiểm tra về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

- Kiểm tra quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm; kiểm tra quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm;

- Kiểm tra quy định về sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Kiểm tra quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa. 
- Kiểm tra việc niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết;

2.4. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh về: Mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; hàng điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đường cát
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh;

- Kiểm tra Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón/thuốc bảo vệ thực vật;

- Kiểm tra các điều kiện kinh doanh phân bón/thuốc bảo vệ thực vật;

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa; việc ghi nhãn hàng hóa; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
2.5. Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ; các quy định về chất lượng hàng hóa; nhãn hàng hóa đang kinh doanh;

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ;

- Kiểm tra quy định về thiết lập website thương mại điện tử; quy định về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử; quy định về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử.

3. Thời gian kiểm tra

Thời gian thực hiện các nội dung của Kế hoạch này từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2024.

Căn cứ thời gian dự kiến kiểm tra tại Phụ lục Danh sách tổ chức, cá nhân dự kiến kiểm tra kèm theo, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tùy theo tình hình thị trường trên địa bàn quản lý chủ động sắp xếp xây dựng, phân bổ thời gian kiểm tra cụ thể cho đơn vị mình để đảm bảo hoàn thành tất cả các nội dung tại kế hoạch này.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TRA
1. Các Đội Quản lý thị trường
Căn cứ số lượng các tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn (Cục QLTT) phân công số lượng các tổ chức, cá nhân được kiểm tra cho từng đơn vị dự kiến như sau: 

 + Đội Quản lý thị trường số 1 dự kiến 111 cơ sở;
 + Đội Quản lý thị trường số 4 dự kiến 28 cơ sở;
 + Đội Quản lý thị trường số 5 dự kiến 20 cơ sở;
 + Đội Quản lý thị trường số 6 dự kiến 22 cơ sở;
 Tổng số cơ sở dự kiến kiểm tra định kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh: 181 cơ sở (Chi tiết tại Phụ lục danh sách kiểm tra kèm theo Kế hoạch).
Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các Đội Quản lý thị trường phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc hoặc mới phát sinh tại địa bàn có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch về lãnh đạo Cục QLTT để cùng giải quyết.
2. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục QLTT trong công tác xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ; tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trong việc thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ đã được phê duyệt. Tham mưu cho lãnh đạo Cục QLTT trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kế hoạch này.

- Tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc, soạn thảo báo cáo theo quy định. Giúp lãnh đạo Cục QLTT tổ chức công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong lĩnh vực Quản lý thị trường.

3. Phòng Tổ chức - Hành chính
- Đề xuất thanh, quyết toán các khoản chi phí phát sinh khi thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

- Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của toàn Cục QLTT; hướng dẫn xử lý tiền phạt và tang vật tịch thu theo quy định.
- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ- Tổng hợp đánh giá chất lượng công tác, đề xuất với Lãnh đạo Cục QLTT về công tác cán bộ, kịp thời biểu dương và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc; đồng thời phê bình, xem xét kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật (nếu có).

4. Phòng Thanh tra- Pháp chế
- Thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh và công dân theo quy định.

- Chủ động đề xuất phối hợp với các phòng chuyên môn để thực hiện kiểm tra nội bộ đột xuất nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện bao che, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai Kế hoạch kiểm tra.

- Chủ động tham mưu công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức; triển khai kịp thời văn bản mới; phối hợp với phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng chế tài và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm khi thực hiện Kế hoạch kiểm tra.
IV. THÀNH PHẦN, LỰC LƯỢNG KIỂM TRA, CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP KIỂM TRA
Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan, chính quyền các địa phương trên địa bàn quản lý và các phòng chuyên môn thuộc Cục Quản lý thị trường, thành lập Đoàn kiểm tra để tổ chức thực hiện Kế hoạch ngay sau khi được Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt và Cục Quản lý thị trường ban hành. Thành phần Đoàn kiểm tra phải đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 15 Thông tư 27/2020/TT-BCT.

V. KINH PHÍ, PHƯƠNG TIỆN, ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ KIỂM TRA
- Kinh phí: Từ nguồn kinh phí thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
 - Kinh phí chi cho công chức tham gia phối hợp: Do cơ quan cử công chức chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật.
 - Phương tiện, thiết bị làm việc: Các đơn vị chủ động bố trí phương tiện, trang thiết bị đã được cấp, các điều kiện khác để phục vụ công tác kiểm tra theo quy định.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất
a) Báo cáo định kỳ
- Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo Thông tư số 55/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trước ngày 12 tháng 11 năm 2024.
b) Báo cáo đột xuất
Trong trường hợp đột xuất, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường trực thuộc chịu trách nhiệm báo cáo với Cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khi có yêu cầu.

 2. Đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo
 Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp tiếp nhận báo cáo của các Đội Quản lý thị trường; tổng hợp nội dung, nhận xét đánh giá, kiến nghị, tham mưu trình Lãnh đạo Cục QLTT báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn để xem xét, xử lý kịp thời./.
